PHỤ LỤC 06: 
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA XÃ 
(Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

	UBND XÃ  ….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	(Địa danh), ngày ... tháng ... năm .....


BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NĂM …

1. Thông tin chung về tình hình sản xuất và chất thải phát sinh:

	TT
	Tên

làng nghề           Cơ sở             

                       sản xuất
	Địa chỉ
	Sản phẩm
	Số lượng lao động
	Nhiên liệu sử dụng
	Nguyên liệu, hóa chất 
	Khối lượng nước thải
	Khối lượng chất thải rắn
	Khí thải
	Ghi chú

	I
	Làng nghề (I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ sở …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Làng nghề (II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ sở …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường

a. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải

- Kinh phí bảo vệ môi trường làng nghề, nguồn … 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã có biện pháp xử lý tại chỗ đạt QCVN:

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã di dời ra khỏi khu dân cư hoặc chấm dứt hoạt động/chuyển đổi ngành nghề sản xuất: 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C còn đang hoạt động trong khu dân cư chưa xử lý chất thải đạt QCVN:

c. Các vấn đề còn tồn tại

3. Kết luận và kiến nghị 

	
	TM.UBND XÃ

(Ký, đóng dấu, chức danh và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 07: 
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA UBND HUYỆN 
(Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

	UBND HUYỆN  ….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	(Địa danh), ngày ... tháng ... năm .....


BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NĂM …

1. Thông tin chung về tình hình sản xuất và chất thải phát sinh:

	TT
	Tên

làng nghề 

                       Loại hình   

                       sản xuất                           
	Địa chỉ
	Sản phẩm

(đơn vị tính)
	Số lượng lao động

(người)
	Nhiên liệu sử dụng

(đơn vị tính)
	Nguyên liệu, hóa chất (đơn vị tính)
	Khối lượng nước thải

(đơn vị tính)
	Khối lượng chất thải rắn

(đơn vị tính)
	Khí thải
	Ghi chú

	1
	Xã …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Làng nghề ..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Làng nghề ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường

a. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải;

- Kinh phí bảo vệ môi trường làng nghề, nguồn … 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã có biện pháp xử lý tại chỗ đạt QCVN:

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã di dời ra khỏi khu dân cư hoặc chấm dứt hoạt động/chuyển đổi ngành nghề sản xuất: 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C còn đang hoạt động trong khu dân cư chưa xử lý chất thải đạt QCVN:

c. Các vấn đề còn tồn tại

3. Kết luận và kiến nghị 

	
	TM.UBND HUYỆN

(Ký, đóng dấu, chức danh và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 08: 
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

	UBND TỈNH …
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	(Địa danh), ngày ... tháng ... năm .....


BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NĂM …

1. Thông tin chung về tình hình sản xuất và chất thải phát sinh:

(Kèm theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường làng nghề của các huyện)

2. Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường

a. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải;

- Kinh phí bảo vệ môi trường làng nghề, nguồn … 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã có biện pháp xử lý tại chỗ đạt QCVN:

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C đã di dời ra khỏi khu dân cư hoặc chấm dứt hoạt động/chuyển đổi ngành nghề sản xuất: 

Số lượng cơ sở Nhóm B & Nhóm C còn đang hoạt động trong khu dân cư chưa xử lý chất thải đạt QCVN:

c. Các vấn đề còn tồn tại

3. Kết luận và kiến nghị 

	
	GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, chức danh và ghi rõ họ tên)
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